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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 HOÀNG THI LƢU 

QUỲNH 

Bằng Lai Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

2 VŨ THÙY DƢƠNG Đồng Văn Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

3 VŨ THÙY DƢƠNG Đồng Văn Thủ tục tặng danh hiệu &#34;Lao 

động tiên tiến&#34; 

4 VŨ THÙY DƢƠNG Đồng Văn Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

5 NGUYỄN THANH 

HOÀ 

Đồng Văn Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

6 NGUYỄN THANH 

HOÀ 

ĐỒNG 

VĂN 

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

7 NGUYỄN VĂN 

LUYÊN &#40;CẤP 

MỚI&#41; 

Thôn 

Phƣơng Tân 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

8 NGUYỄN THANH 

HOÀTHANH 

Đồng Văn Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

9 NGUYỄN THANH 

HOÀ 

Đồng Văn Thủ tục tặng danh hiệu &#34;Lao 

động tiên tiến&#34; 

10 ĐINH THỊ HẬU 66 Trần 

Hƣng Đạo, 

TT Phú 

Thái, huyện 

Thủ tục tặng danh hiệu &#34;Lao 

động tiên tiến&#34; 



Kim Thành, 

tỉnh Hải 

Dƣơng 

11 ĐINH THỊ HẬU 66 Trần 

Hƣng Đạo, 

TT Phú 

Thái, huyện 

Kim Thành, 

tỉnh Hải 

Dƣơng 

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

12 ĐINH THỊ HẬU 66 Trần 

Hƣng Đạo, 

TT Phú 

Thái, huyện 

Kim Thành, 

tỉnh Hải 

Dƣơng 

Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

13 NGUYỄN THỊ HỒNG lộng khê Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

14 PHẠM DUY ĐÔNG Đồng Văn Thủ tục tặng danh hiệu &#34;Lao 

động tiên tiến&#34; 

15 PHẠM DUY ĐÔNG đồng văn Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

16 PHẠM DUY ĐÔNG đồng văn Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

17 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY NGUYỄN 

VĂN NGOÃN 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Phong 

Nội 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

18 ĐỖ VĂN NGHIỄM 

&#40; HƢỜNG&#41; 

Cống Khê Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

19 ĐỖ VĂN NGHIỄM 

&#40;LIỄN &#41; 

Cống Khê Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

20 VŨ THỊ HUỆ - BAN Tân Phú Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 



TUYÊN GIÁO 

HUYỆN ỦY 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

21 NGUYỄN MẠNH 

CƢỜNG NỘP THAY 

NGUYỄN VĂN 

HƢNG 

Thôn Dƣỡng 

Mông 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

&#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án&#41; và nhà ở 

riêng lẻ 

22 VŨ THỊ THẪM &#40; 

CẤP LẦN ĐẦU&#41; 

thôn Dƣỡng 

Thái Bắc 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

23 CÔNG TY TNHH LI 

TAI YONG HE 

Điểm công 

nghiệp A 

Cấp giấy phép môi trƣờng 

24 NGUYỄN MẠNH 

HÙNG NỘP THAY 

NGUYỄN THỊ DUNG 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Dƣỡng 

Thái NAm 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

25 VŨ THỊ DUNG NỘP 

THAY ĐỖ VĂN 

BÁCH &#40;CẤP 

LẦN ĐẦU 02 

BỘ&#41; 

Thôn Dƣỡng 

Thái Trung 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

26 VŨ THỊ MAI 

PHƢƠNG 

An Thái Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

27 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY BÙI THỊ 

BINH &#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Quảng 

Đạt 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 



28 NGUYỄN THỊ HỒNG An Ninh Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

29 NGUYỄN THỊ HỒNG An Ninh Thủ tục tặng danh hiệu &#34;Lao 

động tiên tiến&#34; 

30 NGUYỄN THỊ HỒNG An Ninh Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

31 NGUYỄN VĂN 

VƢỜNG NỘP THAY 

PHẠM VĂN YẾT 

&#40; CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Bồ 

Nông 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

32 NGUYỄN VĂN 

VƢỜNG NỘP THAY 

NGÔ VĂN KHIÊM 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Cam 

Đông 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

33 PHẠM NGỌC LINH Phù  Tải 1 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết 

hôn của công dân Việt Nam đã 

đƣợc giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài 

34 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY BÙI THỊ 

BINH / U 318323 

Thôn Hợp 

Nhất 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

35 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY BÙI THỊ 

BINH / U 318323 

Thôn Hợp 

Nhất 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

36 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY VŨ THỊ 

QUỲ &#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Quỳnh 

Khê 2 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 



37 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY NGUYỄN 

VĂN THỊNH 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Phạm 

Xá 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

38 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY NGUYỄN 

VĂN BỒN &#40;CẤP 

LẦN ĐẦU&#41; 

Thôn Bằng 

Lai 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

39 NHO THỊ THẢO Dƣỡng Thái 

Trung 

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

40 NHO THỊ THẢO Dƣỡng Thái 

Trung 

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

41 NHO THỊ THẢO Dƣỡng Thái 

Trung 

Thủ tục tặng danh hiệu &#34;Lao 

động tiên tiến&#34; 

42 NHO THỊ THẢO Dƣỡng Thái 

Trung 

Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

43 VŨ THỊ HUỆ - BAN 

TUYÊN GIÁO 

HUYỆN ỦY 

Tân Phú Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

44 VŨ THỊ HUỆ - BAN 

TUYÊN GIÁO 

HUYỆN ỦY 

An Thái Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

45 TRẦN VĂN BÌNH THÔN 

LƢƠNG 

XÁ NAM 

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố 

nƣớc ngoài 

46 VŨ THỊ THỦY - VĂN 

PHÒNG HUYỆN ỦY 

An Thái Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

47 VŨ THỊ THỦY - VĂN 

PHÒNG HUYỆN ỦY 

An Thái Thủ tục tặng danh hiệu &#34;Lao 

động tiên tiến&#34; 

48 HOÀNG THỊ HỒNG THÔN KỲ 

CÔI 

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

49 VŨ THỊ MAI Tân Phú Thủ tục tặng danh hiệu 



PHƢƠNG &#34;Chiến sĩ thi đua cơ sở&#34; 

50 VŨ THỊ MAI 

PHƢƠNG 

Tân Phú Thủ tục tặng danh hiệu &#34;Lao 

động tiên tiến&#34; 

51 VŨ THỊ HUỆ - BAN 

TUYÊN GIÁO 

HUYỆN ỦY 

Tân Phú Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

52 VŨ THỊ HUỆ - BAN 

TUYÊN GIÁO 

HUYỆN ỦY 

Tân Phú Thủ tục tặng danh hiệu &#34;Lao 

động tiên tiến&#34; 

53 NGUYỄN VĂN 

THẠCH 

Đồng Văn Thủ tục tặng danh hiệu &#34;Lao 

động tiên tiến&#34; 

54 NGUYỄN VĂN 

THẠCH 

Đồng Văn Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

55 NGUYỄN MINH 

TUẤN 

phú thái Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, tập 

thể theo công trạng 

56 NGUYỄN MINH 

TUẤN 

phú thái Thủ tục tặng danh hiệu &#34;Lao 

động tiên tiến&#34; 

57 NGUYỄN TRỌNG 

ĐỨC 

phú thái Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


